
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

381/2 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

09/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SANKAB

0315153521

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(không hoạt động tại trụ sở) 

2511

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất sản phẩm bằng inox; sản xuất đồ dùng bằng 
kim loại  (không hoạt động tại trụ sở) 

2599

3. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(không hoạt động tại trụ sở) 

3240

4. Quảng cáo 7310(Chính)

5. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ trẻ em 
hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội) 

4764

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(không hoạt động tại trụ sở) (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử 
dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) 

2220

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, 
tiền kim khí và mua bán vàng miếng; thực hiện theo Quyết 
định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh) (trừ bán lẻ thuốc trừ sâu và hóa chất 
và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở) (trừ kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) 

4791

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở) 

1621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SANKAB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANKAB COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

9. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
(không hoạt động tại trụ sở) 

2310

10. Hoạt động hậu kỳ
(trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng 
cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo 
cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh)  

5912

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không hoạt động tại trụ sở) 

1629

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu ngành quảng cáo, bán buôn 
nguyên liệu ngành in

4669

13. Sản xuất giày dép
(không hoạt động tại trụ sở) 

1520

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở) 

1622

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi (trừ đồ 
chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ trẻ em hoặc ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội) 

4649

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình xây dựng). 

7410

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở) 

3100

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 

3320

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 

2592

20. In ấn
(không hoạt động tại trụ sở) 

1811

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất bảng hiệu, hộp đèn, pa nô quảng cáo, mặt 
dựng alu, vật tư ngành quảng cáo

3290

23. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VÕ 
TRƯỜNG

Thôn Mỹ Hưng, Xã 
Hành Thịnh, Huyện 
Nghĩa Hành, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt 
Nam

1.650.000.000 55,000 212775672

2 NGUYỄN 
HỮU PHÁT

Thôn Thọ Lộc, Xã 
Nhơn Thọ, Thị xã An 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.350.000.000 45,000 215159124

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       212775672
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mỹ Hưng, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành, 
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 277/64B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ TRƯỜNG Nam

02/08/1989 Kinh Việt Nam

24/06/2005 Công an Tỉnh Quảng Ngãi

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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